
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH
GIỚI

TÍNH
NƠI HỌC

1 Nguyễn Trịnh Khánh Huyền 01/11/2010 Nữ Hồng Bàng

2 Nguyễn văn Hoàng 13/10/2010 Nam Bắc Hưng

3 Vũ Thị Khánh Ngọc 30/03/2010 Nữ Bắc Hưng

4 Phạm Khắc Trung Hiếu 31/10/2010 Nam Bắc Hưng

5 Nguyễn Hồng Quang 14/03/2009 Nam Bắc Hưng

6 Nguyễn Văn Hiệp 04/05/2010 Nam Bắc Hưng

7 Dương Văn Hồng Sơn 07/10/2009 Nam Bắc Hưng

8 Phạm văn Quang 30/01/2010 Nam Bắc Hưng

9 Nguyễn Thế Hưởng 18/10/2010 Nam Bắc Hưng

10 Phạm Đức Duy 26/06/2010 Nam Bắc Hưng

11 Phạm Viết Điệp 06/12/2010 Nam Bắc Hưng

12 Vũ Thành Long 04/12/2010 Nam Bắc Hưng

13 Vũ Văn Hiếu 24/07/2010 Nam Bắc Hưng

14 Vũ Văn Nam 21/06/2010 Nam Bắc Hưng

15 Đoàn Trung Nghĩa 01/12/2010 Nam Bắc Hưng

16 Nguyễn Bá Huy 07/10/2010 Nam Bắc Hưng

17 Đoàn Văn Minh 11/01/2010 Nam Bắc Hưng

18 Vũ Chấn Hùng 25/11/2010 Nam Bắc Hưng

19 Vũ Thị Vân Khánh 24/04/2010 Nữ Bắc Hưng

20 Vũ Văn Tài 19/05/2010 Nam Bắc Hưng

21 Dương Thị Ánh Dương 22/09/2010 Nữ Bắc Hưng

22 Phạm Thị Ngọc Anh 18/04/2010 Nữ  Bắc Hưng

23 Nguyễn Bá Phúc 28/12/2010 Nam Chấn Hưng

24 Vũ Minh Quân 22/05/2010 Nam Chấn Hưng

25 Phạm Viết Tuấn Anh 01/09/2010 Nam Chấn Hưng

26 Đoàn Chí Phúc 01/08/2010 Nam Chấn Hưng

27 Phạm Minh Khánh 19/04/2010 Nam Chấn Hưng
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28 Trần Văn An 11/01/2010 Nam Chấn Hưng

29 Vũ Văn Hùng 27/07/2010 Nam Chấn Hưng

30  Vũ Văn Trọng 06/11/2010 Nam Đông Hưng

31 Phạm Viết Long 17/08/2010 Nam Đông Hưng

32 Nguyễn Văn Vinh 07/01/2009 Nam Đông Hưng

33 Nguyễn Quốc Việt 06/02/2010 Nam Đông Hưng 

34 Vũ Thị Huế 23/01/2010 Nữ Đông Hưng

35 Nguyễn Văn Chinh 02/02/2010 Nam Đông Hưng

36 Vũ Văn Tú 25/06/2010 Nam Đông Hưng

37 Vũ Quang Anh 05/12/2009 Nam Đông Hưng

38 Phạm Minh Đức 19/11/2010 Nam Đông Hưng

39 Phạm Lương Hà Vi 30/10/2010 Nữ Đông Hưng

40 Lương Văn Huy Hùng 07/04/2010 Nam Đông Hưng

41 Nguyễn Văn Kiệt 14/08/2010 Nam Đông Hưng

42 Vũ Gia Bảo 09/10/2009 Nam Đông Hưng

43 Phạm Hữu Chung 14/05/2010 Nam Đông - Tây Hưng

44 Phạm Thị Phượng 09/04/2009 Nữ Đông - Tây Hưng

45 Nguyễn Hồng Anh 30/01/2010 Nam Đông - Tây Hưng

46 Hoàng Anh Tâm 11/01/2010 Nam Đông - Tây Hưng

47 Phạm Khánh Bình 11/02/2010 Nam Đông -Tây Hưng

48 Nguyễn Quang Quân 04/05/2010 Nam Đông -Tây Hưng

49 Vũ Thị Hoàng Linh 01/01/2010 Nữ Đông -Tây Hưng

50 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 25/07/2010 Nữ Đông -Tây Hưng

51 Phạm văn Thái 23/11/2009 Nam Đông -Tây Hưng

52 Vũ Văn Chiến Thắng 11/03/2010 Nam Đông -Tây Hưng

53 Nguyễn Đức Gia Bảo 20/11/2010 Nam Đông -Tây Hưng

54 Vũ Văn Được 06/09/2010 Nam Đông -Tây Hưng

55 Phạm Thị Ngọc Bích 17/02/2010 Nữ Đông Tây  Hưng

56 Hoàng Văn Hậu 22/06/2010 Nam Đông Tây  Hưng

57 Vũ Đức Thuần 10/03/2010 Nam Đông Tây  Hưng



58 Lương Mạnh Hải 11/02/2010 Nam Đông Tây  Hưng

59 Phạm Hữu Cường 08/05/2010 Nam Nam Hưng

60 Phạm Hữu Trường 13/11/2010 Nam Nam Hưng

61 Phạm văn Phúc 05/07/2010 Nam Nam Hưng

62 Phạm Viết Dũng 09/07/2010 Nam Nam Hưng

63 Hoàng Văn Vỹ 09/02/2010 Nam Nam Hưng

64 Vũ Văn Túc 15/03/2010 Nam Nam Hưng

65 Vũ Kiều Anh 14/03/2010 Nữ Nam Hưng

66 Vũ Văn Sang 01/04/2010 Nam Nam Hưng

67 Bùi Đức Thành 02/06/2010 Nam Nam Hưng

68 Lương Tiến Dũng 10/12/2010 Nam Nam Hưng

69 Lý Huệ Phương 19/10/2010 Nữ Nam Hưng

70 Lương Lê Chí Thành 16/05/2010 Nam Nam Hưng

71 Nguyễn Thị Thương 28/05/2010 Nữ Nam Hưng

72 Nguyễn Khánh Linh 03/09/2010 Nữ Nam Hưng

73 Phạm văn Duy 03/04/2010 Nam Nam Hưng

74 Vũ Thanh Bình 16/11/2010 Nam Nam Hưng

75 Vũ Văn Sinh 31/09/2010 Nam Nam Hưng

76 Bùi Thị Phương Anh 04/09/2009 Nữ Nam Hưng

77 Phạm Viết Hiếu 16/11/2009 Nam Nam Hưng

78 Bùi Văn Đức 07/07/2009 Nam Nam Hưng

79 Phạm Ái Vy 26/08/2009 Nữ Nam Hưng

80 Vũ Quang Tới 20/06/2010 Nam Tây Hưng

81 Nguyễn Thế Nam 15/02/2010 Nam Tây Hưng

82 Nguyễn Thị Trúc Linh 19/08/2010 Nữ Tây Hưng

83 Hoàng Hoài Nam 27/04/2010 Nam Tây Hưng

84 Phạm Huy Thụ 11/10/2010 Nam Tây Hưng

85 Nguyễn Văn Tiến Đạt 05/11/2010 Nam Tây Hưng

86 Lương Thị Hương Giang 05/01/2010 Nữ Tây Hưng

87 Nguyễn Thế Thịnh 21/06/2010 Nam Tây Hưng



88 Đặng Long Nhật 27/07/2010 Nam Tiên Minh

89 Đoàn Thị Quỳnh Như 01/01/2010 Nữ Tiên Minh

90 Vũ Thị Gia Khánh 25/05/2010 Nữ Tiên Minh

91 Vũ Thị Lan Hương 23/11/2009 Nữ Tiên Minh

92 Nguyễn Văn Trường 29/09/2010 Nam Quang Phúc

93 Lâm Thiên Long 18/10/2010 Nam Vinh Quang

94 Mai Thạch Quyền 05/05/2010 Nam Vinh Quang

95 Lê Việt Anh 23/10/2010 Nam Vinh Quang

96 Phạm Hoàng Bách 16/12/2010 Nam Vinh Quang

97 Đặng Thị Thùy Dương 16/09/2010 Nữ Vinh Quang

98 Nguyễn Thế Vũ Nguyên Hải 06/03/2010 Nam Vinh Quang

99 Vũ Hải Tiến 19/03/2010 Nam Vinh Quang

100 Nguyễn Thành Phát 15/05/2010 Nam Vinh Quang

101 Mai Công Khánh 31/10/2010 Nam Vinh Quang

102 Lê Quang Linh 17/06/2008 Nam Vinh Quang

103 Lâm Thiên Nghĩa 29/07/2010 Nam Vinh Quang

104 Trần Văn Hùng 17/10/2010 Nam Vinh Quang

105 Nguyễn Bá Lương Sơn 16/02/2009 Nam Vinh Quang

106 Lâm Xuân Hậu 07/10/2009 Nam Vinh Quang

107 Hoàng Đức Hào 25/01/2010 Nam Vinh Quang

108 Vũ Nguyễn Khánh Duy 29/06/2010 Nam Vinh Quang

109 Vũ Anh Tuấn 17/08/2010 Nam Hùng Thắng

110 Lương Văn Thành 08/11/2009 Nam Hùng Thắng

111 Phạm Bá Mạnh 14/02/2009 Nam Hùng Thắng

112 Vũ Thị Hà Phương 12/08/2010 Nữ Hùng Thắng

113 Trần Văn Sơn 16/09/2010 Nam Hùng Thắng

114 Trần Duy Thái 18/09/2010 Nam Hùng Thắng

115 Võ Đức Hiếu 28/06/2010 Nam Hùng Thắng

116 Trần Quang Hiếu 04/09/2010 Nam Hùng Thắng

117 Ngô Cảnh Hiếu 03/11/2010 Nam Tiên Thắng



118 Lê Đức Phúc 07/03/2010 Nam Tiên Thắng

119 Phạm Trung Sáng 13/08/2010 Nam Tiên Thắng

120 Phạm Minh Hiếu 18/12/2010 Nam Tiên Thắng

121 Vũ Tiến Phát 27/03/2010 Nam Tiên Thắng

122  Đỗ Thị Vy 27/12/2010 Nữ Tiên Thắng

123 Vũ Đức Hạnh 05/03/2010 Nam Tiên Thắng

124 Phạm Gia Lương 12/02/2010 Nam Tiên Thắng

125 Trịnh Đỗ Quốc Doanh 01/10/2010 Nam Tiên Thắng

126 Vũ Hoàng Trọng Hiếu 10/01/2009 Nam Tiên Thắng

127 Bùi Thanh Loan 07/10/2010 Nữ Tiên Thắng -Toàn Thắng

128 Phan Phương Thảo 06/06/2010 Nữ Toàn Thắng

129 Phạm Thị Trà My 07/02/2010 Nữ Bắc Hưng

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147



148

149

150

151

86 Cao Trường Giang 13/08/2010 Nam Tiên Thắng - Toàn Thắng



THÔN XÓM XÃ PHƯỜNG  NƠI SINH

Số 22 - Lô 4 - Sở Dầu Hồng Bàng Hải Phòng

Thôn Vân Kỳ Chấn Hưng Hải Phòng

Thôn Vân Kỳ Chấn Hưng Hải Phòng

Thôn Xuân Trại Chấn Hưng Hải Phòng

Thôn Xuân Trại Chấn Hưng Hải Phòng

Thôn Xuân Lãng Chấn Hưng Hải Phòng

Thôn Xuân Làng Chấn Hưng Hải Phòng

Thôn Xuân Trại Chấn Hưng Hải Phòng

Thôn Đồng Tiến Chấn Hưng Hải Phòng

Trông Trung Hưng Chấn Hưng Hải Phòng

Xóm 9 - Thôn Thanh Lan Chấn Hưng Hải Phòng

Thôn Xuân Trại Chấn Hưng Hải Phòng

Thôn Kỳ Vân Chấn Hưng Hải Phòng

Thôn Vân Kỳ Chấn Hưng Hải Phòng

Thôn Súy Lẻo Chấn Hưng Hải Phòng

Thôn Xuân Hưng Chấn Hưng Hải Phòng

Thôn Súy Lẻo Chấn Hưng Hải Phòng

Thôn Đồng Tiến Chấn Hưng Hải Phòng

Thôn Vân Kỳ Chấn Hưng Hải Phòng

Thôn Đông Trên Chấn Hưng Hải Phòng

Văn Kì Chấn Hưng Hải Phòng

Xuân Trại 2 Chấn Hưng Hải Phòng

Xuân Hưng Chấn Hưng Hải Phòng

Kì Vân Chấn Hưng Hải Phòng

Đội 3 - Vân Đoài Chấn Hưng Hải Phòng

Bạch Xa Trại Chấn Hưng Hải Phòng

Vân Đoài Chấn Hưng Hải Phòng
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Vân Đoài Chấn Hưng Hải Phòng

Trung Nghĩa Chấn Hưng Hải Phòng

Thôn Hùng Hưng Chấn Hưng Hải Phòng

Thôn Xuân Hưng Chấn Hưng Hải Phòng

Thôn Xuân Hưng Chấn Hưng Hải Phòng

Thôn Xuân Hưng Chấn Hưng Hải Phòng

Thôn Hùng Hưng Chấn Hưng Hải Phòng

Thôn Thủy Hưng Chấn Hưng Hải Phòng

Thôn Thủy Hưng Chấn Hưng Hải Phòng

Thôn Thái Hưng Chấn Hưng Hải Phòng

Thôn Thái Hưng Chấn Hưng Hải Phòng

Thôn Thủy Hưng Chấn Hưng Hải Phòng

Thôn Thủy Hưng Chấn Hưng Hải Phòng

Xuân Hưng Chấn Hưng Hải Phòng

Thôn Thái Hưng Chấn Hưng Hải Phòng

Bạch Xa Trại Chấn Hưng Hải Phòng

Thôn Xuân Trại Chấn Hưng Hải Phòng

Thôn Tân Hưng Chấn Hưng Hải Phòng

Thôn Trung Hưng Chấn Hưng Hải Phòng

Minh Hưng Chấn Hưng Hải Phòng

Tân Hưng Chấn Hưng Hải Phòng

Thôn Thái Hưng Chấn Hưng Hải Phòng

Thôn Minh Hưng Chấn Hưng Hải Phòng

Thôn Hợp Hưng Chấn Hưng Hải Phòng

Thôn Thủy Hưng Chấn Hưng Hải Phòng

Thôn Tân Hưng Chấn Hưng Hải Phòng

Thôn Thủy Hưng Chấn Hưng Hải Phòng

Thôn Trung Hưng Chấn Hưng Hải Phòng

Thôn Xuân Hưng Chấn Hưng Hải Phòng

 Xóm 14 Thôn Trung Hưng Chấn Hưng Hải Phòng



Xuân Hưng Chấn Hưng Hải Phòng

Bạch Xa Trại Chấn Hưng Hải Phòng

Đội 11 Chấn Hưng Hải Phòng

Đội 17 - Thông Trung Hưng Chấn Hưng Hải Phòng

Đội 3 - Thôn Vân Đoài Chấn Hưng Hải Phòng

Đội 14 Chấn Hưng Hải Phòng

Đội 12 Thôn Trung Nghĩa Chấn Hưng Hải Phòng

Đội 1 - Thôn Trung Nghĩa Chấn Hưng Hải Phòng

Đội 12 Thôn Trung Nghĩa Chấn Hưng Hải Phòng

Hải Phòng

Đội 12 Thôn Trung Nghĩa Chấn Hưng Hải Phòng

Thôn Bạch Xa Chấn Hưng Hải Phòng

Trung Nghĩa Chấn Hưng Hải Phòng

Đội 5 Xuân Trại Chấn Hưng Hải Phòng

Đội 5 Xuân Trại Chấn Hưng Hải Phòng

Bạch Xa Trại Chấn Hưng Hải Phòng

Chấn Hưng Hải Phòng

Đội 11 - Bạch Xa Trại Chấn Hưng Hải Phòng

Đội 11 - Bạch Xa Trại Chấn Hưng Hải Phòng

Xuân Trại 2 Chấn Hưng Hải Phòng

Thôn Bạch Xa Làng Chấn Hưng Hải Phòng

Xuân Trại 2 Chấn Hưng Hải Phòng

Xóm 1 - Thôn Minh Hưng Chấn Hưng Hải Phòng

Xóm 2 - Thôn Hợp Hưng Chấn Hưng Hải Phòng

Thôn Xuân Làng Chấn Hưng Hải Phòng

Xóm 1 - Minh Hưng Chấn Hưng Hải Phòng

Xóm 9 - Bạch Xa Trại Chấn Hưng Hải Phòng

Thôn Tân Hưng Chấn Hưng Hải Phòng

Xóm 8 - Họp Hưng Chấn Hưng Hải Phòng

Xóm 1 Minh Hưng Chấn Hưng Hải Phòng



Thôn Duyên Lão Tiên Minh Hải Phòng

Thôn Duyên Lão Tiên Minh Hải Phòng

Thôn Tiên Lãng Tiên Minh Hải Phòng

Thôn Tiên Lãng Tiên Minh Hải Phòng

Thôn Bình Huệ Tiên Minh Hải Phòng

Thôn Đồn Nam Hùng Thắng Hải Phòng

Xóm Kim Hùng Thắng Hải Phòng

Thôn Đồn Nam Hùng Thắng Hải Phòng

Thôn Đồn Nam Hùng Thắng Hải Phòng

Thôn Van Dưới Hùng Thắng Hải Phòng

Thôn Đồn Nam Hùng Thắng Hải Phòng

Thôn Đông Trên Hùng Thắng Hải Phòng

Thôn Van Dưới Hùng Thắng Hải Phòng

Thôn Kỳ Hùng Thắng Hải Phòng

Thôn Kim Hùng Thắng Hải Phòng

Đồn Nam Hùng Thắng Hải Phòng

Thôn Đông Trên Hùng Thắng Hải Phòng

Chùa Dưới Vinh Quang Hải Phòng

Hòa Bình Vinh Quang Thái Bình

Thôn Kim Hùng Thắng Hải Phòng

Chùa Trên Hùng Thắng Hải Phòng

Thôn 15 Hùng Thắng Hải Phòng

Thôn 11 Hùng Thắng Hải Phòng

Thôn Hòa Bình Hùng Thắng Hải Phòng

Thôn 7 Hùng Thắng Hải Phòng

Thôn 6 Dương Áo  Hùng Thắng Hải Phòng

Thôn 5 xã Hùng Thắng Hùng Thắng Hải Phòng

Thôn 12 Hùng Thắng Hải Phòng

Thôn 6 Dương Áo Hùng Thắng Hải Phòng

Thôn Lộ Đông Tiên Minh Hải Phòng



Thôn Mỹ Lộc Tiên Minh Hải Phòng

Thôn Mỹ Lộc Tiên Minh Hải Phòng

Thôn Lộc Trù Tiên Minh Hải Phòng

Thôn 4 Tiên Minh Hải Phòng

Tiên Minh Hải Phòng

Thôn Sơn Đông Tiên Minh Hải Phòng

thôn Mỹ Lộc Tiên Minh Hải Phòng

Thôn Ngô Du Tiên Minh Hải Phòng

Khu 6 - Lộc Trù Tiên Minh Hải Phòng

Thôn Minh Hậu Tiên Minh Hải Phòng

Thôn Cẩm Khê Tiên Minh Hải Phòng

Thôn Láng Trình Chấn Hưng Hải Phòng



Khu 8 Tiên Minh Hải Phòng



NƠI THƯỜNG CHÚ TÊN BỐ
NGHỀ 

NGHIỆP

ĐIỆN 

THOẠI

Số 22 - lô 4 - Sở dầu - Bạch Đằng Nguyễn Đức Thắng Tự do

Thôn Kỳ Vân - xã Chấn Hưng Nguyễn Văn Phi Tự do

Thôn Kỳ Vân - xã Chấn Hưng Vũ Văn Phẳng Nông nghiệp

Thôn Xuân Trại - xã Chấn Hưng Phạm Khắc Quỳnh Tự do

Thôn Xuân Trại - xã Chấn Hưng Nguyễn Trọng Khiên Công nhân 0393347155

Thôn Xuân Làng - xã Chấn Hưng Nguyễn Văn Hiếu Tự do 0984778300

Thôn Kỳ Vân - xã Chấn Hưng

Thôn Xuân Trại - xã Chấn Hưng Phạm văn Đại Công nhân 0354978739

Thôn Đồng Tiến - xã Chấn Hưng Nguyễn Thế Khuyến Tự do

Thôn Trung Hưng - xã Chấn Hưng Phạm Văn Tâm Tự do 0326722258

Xóm 9 Thanh Lan - xã Chấn Hưng Phạm Huy Đức Tự do 0355565133

Thôn Xuân Trại - xã Chấn Hưng Vũ Văn Toành Tự do 0977861597

Thôn Kỳ Vân - xã Chấn Hưng Vũ Văn Minh Tự do

Thôn Vân Kỳ - xã Chấn Hưng Vũ Văn Hùng Tự do 0987917160

Thôn Súy Nẻo - xã Chấn Hưng Đoàn Văn Biên Tự do 0366164617

Thôn Xuân Hưng - xã Chấn Hưng Nguyễn Bá Quyết Tự do

Thôn Súy Nẻo - xã Chấn Hưng Đoàn văn Thịnh Tự do 03987307719

Thôn Đồng Tiến - xã Chấn Hưng Vũ Văn dũng Kinh doanh 0788288289

Thôn Vân Kỳ - xã Chấn Hưng Vũ Văn Quang Công nhân 0965217286

Thôn Đồng Xuân - xã Chấn Hưng Vũ Văn Học Nông nghiệp

Thôn Vân Kì - Chấn Hưng Dương Văn Quý Nông nghiệp

Thôn Xuân Trại - xã Chấn Hưng Phạm văn Thái Tự do 0963199055

Thôn Xuân Hưng - xã Chấn Hưng Nguyễn Bá Võ Tự do

Thôn Kì Vân - xã Chấn Hưng Vũ Văn Tuy Tự do 0396862891

Đội 3 Vân Đoài - xã Chấn Hưng Phạm Viết Tin Công nhân 0349511343

Thôn Bạch Xa Trại - xã Chân Hưng Đoàn Chí Toàn Công nhân 0968526106

Thôn Vân Đoài - xã Chấn Hưng Phạm Văn Sáng Công nhân 0379172786
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Thôn Vân Đoài - xã Chấn Hưng Trần văn Sơn Tự do 0385851593

Đội 1 - Thôn Trung Nghĩa - xã Chấn Hưng Vũ Văn Hòa Công nhân 09781666998

Thôn Hùng Hưng - xã Chấn Hưng Vũ Văn Trình Tự do 0976269251

Thôn Xuân Hưng - xã Chấn Hưng Phạm Viết Vương Nông nghiệp 0964388684

Thôn Xuân Hưng - xã Chấn Hưng Nguyễn Văn Hừng Nông nghiệp

Thôn Thái Hưng - xã Chấn Hưng Nguyễn Văn Hưng Tự do

Thôn Hùng Hưng - xã Chấn Hưng Vũ Văn The Nông nghiệp

Thôn Thủy Hưng - xã Chấn Hưng Nguyễn Văn Vinh Nông nghiệp

Thôn Thủy Hưng - xã Chấn Hưng Vũ Văn Tiệp Tự do 0981865216

Thôn Thái Hưng - xã Chấn Hưng Vũ Quang Xốp Công nhân 0946652998

Thôn Thái Hưng - xã Chấn Hưng Phạm Văn Trung Công nhân

Thôn Thủy Hưng - xã Chấn Hưng Phạm văn Đoàn Tự do 0969667506

Thôn Thủy Hưng - xã Chấn Hưng Lương Văn Hưng Công nhân 945623289

Xóm 9 - Thôn Xuân Hưng - xã Chấn Hưng Nguyễn Văn Cương Nông nghiệp 375917056

Thôn Thái Hưng - xã Chấn Hưng Vũ Văn Cảnh Tự do 0362720017

Thôn Bạch Xa Trại - xã Chân Hưng Phạm văn Thường Nông nghiệp 093458828

Thôn Xuân Trại - xã Chấn Hưng Phạm văn Kiểm Nông nghiệp 0936556319

Thôn Tân Hưng - xã Chấn Hưng Nguyễn văn vặc Tự do 0358596834

Thôn Trung Hưng - xã Chấn Hưng Hoàng Văn Viên Thủy Sản 0936454567

Xóm 4 - Minh Hưng - Chấn Hưng Phạm Viết Lương Tự do

Thôn Tân Hưng - xã Chấn Hưng Nguyễn Quang Đông Công nhân

Thôn Thái Hưng - xã Chấn Hưng Vũ Trọng Phang Nông nghiệp

Thôn Minh Hưng - xã Chấn Hưng Nguyễn Văn Chiến Tự do 0369221916

Thôn Hợp Hưng - xã Chấn Hưng Phạm Văn Tuyển Tự do 0362634209

Thôn Thủy Hưng - xã Chấn Hưng Vũ Văn Hậu Nông nghiệp 0327646037

Thôn Tân Hưng - xã Chấn Hưng Nguyễn Đức Hiền Công nhân 0982254610

Thôn Thủy Hưng - xã Chấn Hưng Vũ Văn Mậu Nông nghiệp 0384844774

Thôn Trung Hưng - xã Chấn Hưng Phạm Văn Nam Tự do 0822108393

Thôn Xuân Hưng - xã Chấn Hưng Hoàng Văn Chải Công nhân 0359265589

 Xóm 14 Thôn Trung Hưng - Xã Chấn Hưng Vũ Văn Thuân Nông nghiệp



Thôn Xuân Hưng - xã Chấn Hưng Lương Văn Chuẩn Tự do

Bạch Xa Trại - xã Chấn Hưng Phạm Hữu Phúc Tự do 347122247

Đội 11- xã Chấn Hưng Phạm Hữ Thuân Tự do 0989457404

Đội 17 Trung Hưng - xã Chấn Hưng Phạm văn Tiến Nông nghiệp 0974641162

Đội 3 Vân Đoài - xã Chấn Hưng Phạm Viết Thắng Nông nghiệp 0377248747

Đội 14 - xã Chấn Hưng Hoàng Văn Cuốn Nông nghiệp 0377154423

Đội 12 Trung Nghĩa - xã Chấn Hưng Vũ Văn Biện Trồng trọt 0378408887

Đội 1 Trung Nghĩa - xã Chấn Hưng Vũ Văn Năng Công nhân 0337770206

Đội 12 Trung Nghĩa - xã Chấn Hưng Vũ Văn Trấn Tự do 0326846337

Chấn Hưng Bùi Công Linh Tự do

Đội 12 - Trung Nghĩa - xã Chấn Hưng Lương Văn Khương Công nhân 0941637469

Thôn Bạch Xa - xã Chấn Hưng Lý Trí Cường Kinh doanh 0977636615

Đội 1 Trung Nghĩa - xã Chấn Hưng Lương Văn Tiến Nông nghiệp 936922690

Đội 5 - Xuân trại 1- xã Chấn Hưng Nguyễn Trọng Cường Nông nghiệp

Đội 5 - Xuân trại - xã Chấn Hưng Nguyễn Văn Toành Nông nghiệp 0989639881

 Đội 9 - Thôn Bạch Xa Trại - xã Chấn Hưng Phạm Văn Cường LĐ Nước ngoài0399428420

Chấn Hưng Vũ Văn Hướng Nông nghiệp 0378878736

Đội 11 Bạch Xa Trại - xã Chấn Hưng Vũ văn Đức Nông nghiệp 0336628163

Đội 11 Bạch Xa Trại - xã Chấn Hưng Bùi Công Tùng Trồng trọt 0704177508

Thôn Xuân Trại 2 - xã Chấn Hưng Phạm Viết Huy Nông nghiệp

Thôn Bạch Xa Làng - xã Chấn Hưng Phạm Hữu Thọ Công nhân

Thôn Xuân Trại 2 - xã Chấn Hưng Phạm Viết Biên Tự do

Xóm 1 - Minh Hưng - Xã Chấn Hưng Vũ Quang Tiến Nông nghiệp 0368669989

Xóm 2 - Hợp Hưng - Xã Chấn Hưng Nguyễn Thế Trường Nông nghiệp

Thôn Xuân Làng- xã Chấn Hưng Nguyễn Văn Tùng Công nhân 0384840299

Xóm 1 - Minh Hưng - Xã Chấn Hưng Hoàng Văn Trĩnh Nông nghiệp

Xóm 9 Bạch Xa Trại - Chấn Hưng Phạm Huy Đức Tự do 0355565133

Thôn Tân Hưng - xã Chấn Hưng Nguyễn Văn Vân Nông nghiệp 0943887903

Xóm 8 - Họp Hưng - Chân Hưng Lương Văn Linh Nông nghiệp 0787300333

Xóm 1 Minh Hưng - Xã Chấn Hưng Nguyễn Thế Thành Nông nghiệp 0985248111



Thôn Duyên Lão - xã Tiên Minh Đặng Đình Nam Tự Do 0911621982

Thôn Duyên Lão - xã Tiên Minh Đoàn Xuân Quản Tự do 0352548477

Thôn Tiên Lãng - xã Tiên Minh Vũ Văn Khái Công nhân

Thôn Tiên Lãng - xã Tiên Minh Vũ Văn Chuân Thợ Xây

Thôn Bình Huệ - xã Tiên Minh Nguyễn Văn Thế Nông nghiệp 0694354319

Thôn Đồn Nam - xã Hùng Thắng Lâm Thiên Cường Công nhân 0357892922

Xóm Kim - xã Hùng Thắng Mai Thạch Việt Tự do 0961309285

Thôn Đồn Nam - xã Hùng Thắng Lê Hồng Thao Tự do

Xóm Đồn Nam - xã Hùng Thắng Phạm Văn Cường Nông nghiệp 0338127376

Thôn Van Dưới - xã Hùng Thắng Đặng Bá Tưởng Nông nghiệp 0362638906

Thôn Đồn Nam - xã Hùng Thắng Nguyễn Thế Hảo Công nhân 0376475265

Thôn Đông Trên - xã Hùng Thắng Vũ Văn Ly Nông nghiệp Đã mất

Thôn Van Dưới - xã Hùng Thắng Nguyễn Văn Thanh Lái xe

Thôn Kỳ  - xã Hùng Thắng Mai Công Lãng Tự do

Thôn Kim - xã Hùng Thắng Lê Quang Tiến Nông nghiệp

Thôn Đồn Nam - xã Hùng Thắng Lâm Thiên Thắng Tự do 947436766

Thôn Đông Trên - xã Hùng Thắng Trần Văn Chuyên Nông nghiệp 0982545471

Thôn Chùa Dưới - Xã Vinh Quang Nguyễn Bá Hậu Tự do 0769556955

Thôn Hòa Bình - xã Hùng Thắng Lâm Hồng Dương Tự do

Thôn Kim - xã Hùng Thắng Hoàng Đức Hùng Nông nghiệp 0377895412

Thôn Chùa Trên - xã Hùng Thắng Vũ Văn Cuối Nghề Biển 0347706583

Thôn 15 - xã Hùng Thắng Vũ Văn Hùng Đã mất

Thôn 11 - xã Hùng Thắng Lương Văn Thừa Tự do 078923589

Thôn Hòa Bình - xã Hùng Thắng Nguyễn Bá Tuấn

Thôn 7 - xã Hùng Thắng Vũ Văn Chiến Tắc Xi 0934234977

Thôn 6 Dương Áo - Hùng Thắng Trần Văn Toan Công nhân 0337561091

Thôn 5- xã Hùng Thắng Trần Văn Mạnh Nông nghiệp 0852301684

Thôn 12 - Xã Hùng Thắng Võ Sỹ Sơn Tự do 0342225115

Thôn 6 Dương Áo - Hùng Thắng Trần Văn Tuân Xây Dựng 0378884436

Thôn Lộ Đông - xã Tiên Minh Ngô Văn Thái Tự do



Thôn Mỹ Lộc - xã Tiên Minh Lê Văn Nam Tự do 0906248460

Thôn Mỹ Lộc - xã Tiên Minh Phạm Văn Cảnh Tự do

Thôn Lộc Trù - xã Tiên Minh Phạm Văn Hoàng Tự do

Thôn 4 - xã Tiên Minh Vũ Văn Quỳnh Lái xe 0982692188

xã Tiên Minh 

Thôn Sơn Đông - xã Tiên Minh Vũ Văn Phước Tự do 0942191285

Thôn Mỹ Lộc - xã Tiên Minh Phạm Văn Diện Nông nghiệp

Thôn Ngô Du - xã Tiên Minh Trịnh Quốc Quân Công nhân 0374138528

Khu 6 - Lộc Trù - xã Tiên Minh Vũ Quốc Bảo Tự do

Thôn Minh Hậu - Xã Tiên Minh Bùi Văn Doanh Tự do

Thôn Cẩm Khê - Xã Tiên Minh Phan Xuân Hiệu Công nhân 0931504092

Thôn Lãng Trình Phạm văn Vừng Nông nghiệp



Khu 8 - Xã Tiên Minh Cao Văn Trung Tự do



TÊN MẸ
NGHỀ 

NGHIỆP

ĐIỆN 

THOẠI

NGƯỜI

 NHẬN
NGÀY THU

Trịnh Thị Hiền Tự do 0815307056 Phạm Văn Đức 28/07/2025

Nguyễn Thị Liễu Tự do 0376194804 Phạm Văn Đức 18/07/2025

Hoàng Thị Phượng Công Nhân 0339401155 Phạm Văn Đức 18/07/2025

Phạm Thị Trang Công Nhân 0982818523 Phạm Văn Đức 18/07/2025

Nguyễn Thị Mây Công Nhân 0346445055 Phạm Văn Đức 18/07/2025

Bùi Thị Lý Tự do Phạm Văn Đức 18/07/2025

Lương Thị Hồng Công Nhân 0393116321 Phạm Văn Đức 18/07/2025

Nguyễn Thị My Công Nhân 0397837125 Phạm Văn Đức 18/07/2025

Vũ Thị Cúc Tự do 0385597384 Phạm Văn Đức 18/07/2025

Lương Thị Duyên Tự do 0378686492 Phạm Văn Đức 18/07/2025

Phạm Thị Thuyền Tự do Phạm Văn Đức 18/07/2025

Phạm Thị Hạt Tự do 0978288828 Phạm Văn Đức 18/07/2025

Hoàng Thị Mai Tự do 0854389466 Phạm Văn Đức 18/07/2025

Phạm Thị Thoan Tự do 0373465167 Phạm Văn Đức 18/07/2025

Nguyễn Thị Chiến Tự do 0395680092 Phạm Văn Đức 18/07/2025

Phạm Thị Quyết Tự do 0379687013 Phạm Văn Đức 18/07/2025

Bùi Thị Hoàn Công Nhân 0352582504 Phạm Văn Đức 18/07/2025

Phạm Thị Hòa Kinh doanh 0707295516 Phạm Văn Đức 18/07/2025

Phạm Thị Tươi Công Nhân 0355015005 Phạm Văn Đức 18/07/2025

Phạm Thị Hương Công Nhân 0378128421 Phạm Văn Đức 18/07/2025

Phạm Thị Ngọc Công Nhân 0963183658 Phạm Văn Đức 22/07/2025

Trần Thị Hường Tự do 0369877836 Phạm Văn Đức 28/07/2025

Phạm Thị Hảo Tự do 0367720985 Phạm Văn Đức 22/07/2025

Bùi Thị Xoa Tự do 0396647548 Phạm Văn Đức 22/07/2025

Nguyễn Thị Hà Công Nhân 0973056044 Phạm Văn Đức 22/07/2025

Phạm Thị Hạnh Công Nhân 0983740733 Phạm Văn Đức 22/07/2025

Nguyễn Thị Bích Công Nhân 0382530169 Phạm Văn Đức 22/07/2025
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Phạm Thị Miện Công Nhân Phạm Văn Đức 22/07/2025

Phạm Thị Nga Tự do 0333610692 Phạm Văn Đức 22/07/2025

Nguyễn Thị Loan Tự do 0357966426 Phạm Văn Đức 18/07/2025

Nguyễn Thị Lan Nông nghiệp 0878736210 Phạm Văn Đức 18/07/2025

Phạm Thị Nhiên Giáo viên 0829146686 Phạm Văn Đức 18/07/2025

Đỗ Thị Huệ Tự do 0336209755 Phạm Văn Đức 18/07/2025

Phạm Thị Thoàn Buôn Bán 0374028891 Vũ Thị Nga 18/07/2025

Đoàn Thị minh Nông nghiệp 0374699780 Phạm Văn Đức 18/07/2025

Nguyễn Thị La Tự do 0978386926 Phạm Văn Đức 18/07/2025

Vũ Thị Bình Công Nhân 0385497404 Phạm Văn Đức 18/07/2025

Bùi Thị Luân Công Nhân 0708247765 Phạm Văn Đức 18/07/2025

Lương Thị Vân Công Nhân Vũ Thị Nga 18/07/2025

Nguyễn Thị Thùy Công Nhân 0357829973 Vũ Thị Nga 18/07/2025

Đỗ Thị Hải Nông nghiệp 0914136495 Phạm Văn Đức 18/07/2025

Hoàng Thị Huệ Nông nghiệp 0365465174 Phạm Văn Đức 18/07/2025

Hoàng Thị Thơi Nông nghiệp 0373196699 Phạm Văn Đức 28/07/2025

Hoàng Thị Nhung Nông nghiệp Phạm Văn Đức 28/07/2025

Phạm Thị Hương Tự do 0975825903 Phạm Văn Đức 28/07/2025

Nguyễn Thị Xoa Thủy Sản 0345348179 Phạm Văn Đức 28/07/2025

Nguyễn Thị Nga Tự do 0376733143 Phạm Văn Đức 18/07/2025

Đặng Thị Loan Công Nhân 0396671061 Phạm Văn Đức 22/07/2025

Hoàng Thị Yến Nông nghiệp 0369602119 Phạm Văn Đức 28/07/2025

Nguyenx Thị Hạnh Công Nhân 0374839410 Phạm Văn Đức 28/07/2025

Đoàn Thị Tân Tự do 0367506896 Phạm Văn Đức 28/07/2025

Đoàn Thị Thủy Nông nghiệp 0374303074 Phạm Văn Đức 28/07/2025

Phạm Thị Chiêm Cán bộ UBND xã0981478198 Phạm Văn Đức 28/07/2025

Bùi Thị Mới Nông nghiệp 0362517164 Phạm Văn Đức 28/07/2025

Đỗ Thị Hồng Công Nhân 0358568065 Phạm Văn Đức 18/07/2025

Bùi Thị Năm Công Nhân 0949332610 Phạm Văn Đức 18/07/2025

Lương Thị Nguận Nông nghiệp 0965711829 Phạm Văn Đức 22/07/2025



Nguyễn Thị Thúy Giáo viên 0335156882 Phạm Văn Đức 22/07/2025

Lương Thị Huệ Công Nhân 0372015662 Phạm Văn Đức 18/07/2025

Dương Thị Len Công Nhân 0788203994 Phạm Văn Đức 18/07/2025

Lương Thị Uyên Nông nghiệp 0326940207 Phạm Văn Đức 18/07/2025

Phạm Thị Xuyến Nông nghiệp 0377248747 Phạm Văn Đức 18/07/2025

Nguyễn Thị Vừa Nông nghiệp 0353954260 Phạm Văn Đức 18/07/2025

Phạm Thị Ngân Trồng trọt 0355138624 Phạm Văn Đức 18/07/2025

Hoàng Thị Thùy Công Nhân 0369928848 Vũ Thị Nga 18/07/2025

Phạm Thị Phường Công Nhân 0347519423 Vũ Thị Nga 18/07/2025

Vũ Thị Hải Tự do 03335883398 Phạm Văn Đức 18/07/2025

Hoàng Thị Hạnh Công Nhân 0834548868 Phạm Văn Đức 18/07/2025

Nguyễn Thị Văn Kinh doanh Vũ Thị Nga 18/07/2025

Lê Thu Thanh Nông nghiệp 0366523900 Phạm Văn Đức 18/07/2025

Dương Thị Huệ Công Nhân 0865042108 Phạm Văn Đức 18/07/2025

Nguyễn Thanh Toan Nông nghiệp Phạm Văn Đức 18/07/2025

Nguyễn Thị Thoản LĐ Nước ngoài 0352083624 Phạm Văn Đức 25/07/2025

Nguyễn Thị Nhíp Nông nghiệp Phạm Văn Đức 25/07/2025

Lương Thị Luyền Công Nhân 0327489148 Phạm Văn Đức 25/07/2025

Phạm Thị Ngoan Trồng trọt 0766321678 PGĐ Hương 25/07/2025

Lương Thị Hà Nông nghiệp 0976573481 Phạm Văn Đức 28/07/2025

Bùi Thị Ngưng Công Nhân 0969323761 Phạm Văn Đức 28/07/2025

Nguyễn Thị Hưng Tự do 0395382612 ( ông)Phạm Văn Đức 28/07/2025

Nguyễn Thị Hòa Nông nghiệp 0362033610 Phạm Văn Đức 18/07/2025

Vũ Thị Phương Nông nghiệp 0367971406 Phạm Văn Đức 18/07/2025

Lương Thị Hằng Công Nhân 0388896795 Phạm Văn Đức 18/07/2025

Lương Thị Từng Nông nghiệp 0383963445 Phạm Văn Đức 18/07/2025

Phạm Văn Đức 18/07/2025

Phạm Thị Phương Nông nghiệp 0344194026 Phạm Văn Đức 18/07/2025

Phạm Thị Diêm Nông nghiệp 0934244727 Phạm Văn Đức 18/07/2025

Ngô Thị Lâm Nông nghiệp 0866931026 Phạm Văn Đức 22/07/2025



Đặng Thị Hừng Tự do 0328973986 Phạm Văn Đức 18/07/2025

Đặng Thị Lãng Tự do 0372657934 Phạm Văn Đức 18/07/2025

Vũ Thị Tân Nông nghiệp 0869641148 Phạm Văn Đức 28/07/2025

Vũ Thị Thủy Nông nghiệp 0329411772 Phạm Văn Đức 28/07/2025

Phạm Thị Ngợi Nông nghiệp 0357819298 Phạm Văn Đức 18/07/2025

Lương Thị Liên Công Nhân 0856555719 Phạm Văn Đức 18/07/2025

Vũ Thị Ngát Tự do Phạm Văn Đức 18/07/2025

Phạm Thị Thúy Vinh Tự do 0972695782 Phạm Văn Đức 18/07/2025

Vũ Thị Diễm Nông nghiệp 0886033856 Phạm Văn Đức 18/07/2025

Vũ Thị Hoài Nông nghiệp 0353339189 Phạm Văn Đức 18/07/2025

Vũ Thị Thiếp Công Nhân 0386364488 Phạm Văn Đức 18/07/2025

Phạm Thị Hương Nông nghiệp 0373139760 Phạm Văn Đức 18/07/2025

Phạm Thị Phương Tự do 0967932765 Vũ Thị Nga 18/07/2025

Nguyễn Thị May Công Nhân 0398009545 Vũ Thị Nga 18/07/2025

Hà Thị Huyền Nông nghiệp 0335402181 Phạm Văn Đức 18/07/2025

Phạm Thị Phượng Tự do 0382788816 Phạm Văn Đức 18/07/2025

Vũ Thị Quyên Nông nghiệp Phạm Văn Đức 18/07/2025

Lương Thị Thơm Tự do 0327502268 Phạm Văn Đức 22/07/2025

Dương Thị Hường Tự do 0918793718 Phạm Văn Đức 22/07/2025

Nguyễn Thị Quyên Nông nghiệp 0329617281 Phạm Văn Đức 22/07/2025

Nguyễn Thị Phương Tự do 0364309013 Phạm Văn Đức 22/07/2025

Nguyễn Thị Len Công Nhân 0333099722 Phạm Văn Đức 18/07/2025

Đỗ Thị Ngàn Công Nhân 0342847155 Phạm Văn Đức 18/07/2025

Phạm Thị Mua Phạm Văn Đức 18/07/2025

Đào Thị Phượng Công Nhân 0775226860 Phạm Văn Đức 18/07/2025

Nguyễn Thị Bợn Công Nhân 0886667506 Phạm Văn Đức 18/07/2025

Vũ Thị Chót Công Nhân 0855901990 Phạm Văn Đức 18/07/2025

Vũ Thị Nhanh Nông nghiệp Phạm Văn Đức 22/07/2025

Nguyễn Thị Nhót Công Nhân 0355118756 Phạm Văn Đức 25/07/2025

Vũ Thị Nha Tự do 0384789708 Phạm Văn Đức 18/07/2025



Phạm Thị Ngân Tự do Vũ Thị Nga 18/07/2025

Đoàn Thị Ánh Tự do 0795370677 Vũ Thị Nga 18/07/2025

Phạm Thị Huyền Trang Tự do 0974745512 Phạm Văn Đức 18/07/2025

Phạm Thị Hằng Công Nhân Phạm Văn Đức 18/07/2025

Đỗ Thị Hải Công Nhân 0384351527 Phạm Văn Đức 18/07/2025

Đỗ Thị Hằng Tự do 0827639789 Phạm Văn Đức 18/07/2025

Lưu Thị Trúc Nông nghiệp 0393868845 Phạm Văn Đức 18/07/2025

Đỗ  Hồng Hiện Công Nhân 0354836589 Phạm Văn Đức 28/07/2025

Hoàng Thị Toán Công Nhân 0386347981 Phạm Văn Đức 28/07/2025

Đặng Thị Thu Liên Nông nghiệp 0339824883 Phạm Văn Đức 22/07/2025

Trịnh Thị Phương Công Nhân 0777265945 Phạm Văn Đức 22/07/2025

Nguyễn Thị Thơm Nông nghiệp 0813799015



Phạm Thị Loan Công Nhân 0869390273 Phạm Văn Đức 22/07/2025



CƠ SỞ II Trả hồ sơ Ngày Trả











Trà lại học bạ về nộp Trường THPH Toàn Thắng 25/07/2025


